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CUNG CẤP DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM ĐO TẢI

LƯỢNG VIRUS HIV

51.589 mẫu2022

13.977 mẫu
2021

11.836 mẫu2020

3.983 mẫu
2019

71.482 mẫu2023

Triển khai XN đo tải

lượng HIV-1 RNA

2006



Video



XÉT NGHIỆM ĐO TẢI LƯỢNG HIV-1 RNA

COBAS 6800

Thông số Cobas 6800 (Roche) Alinitym (Abbott)

Công suất 384 mẫu/ 8 giờ

~1.300 mẫu/ 24 giờ

300 mẫu / 8 giờ

1.100 mẫu / 24 giờ

Thời gian trả kết quả  3,5 giờ 96 kết quả đầu tiên

 Sau mỗi 1,5 giờ 96 kết quả kế

tiếp

 115 phút 12 kết quả đầu tiên

 Sau mỗi 16 phút 12 kết quả kế

tiếp

Khoảng tuyến tính 20-107 copies/mL 20-107 copies/mL



KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM 

Ngoại
kiểm

Nội
kiểm

Đơn vị bên ngoài tổ chức

So sánh chất lượng giữa các

phòng xét nghiệm

Tìm nguyên nhân sai số và

đề xuất biện pháp khắc phục

Cơ sở khoa học và bằng

chứng công nhận chất lượng

và chuẩn hoá phòng xét

nghiệm

Phòng xét nghiệm tự thực hiện

Phát hiện sai số

Tìm nguyên nhân gây sai số và

đề xuất biện pháp khắc phục

Theo dõi điều kiện môi trường, 

hoá chất,…

Đánh giá độ tin cậy của kết quả

xét nghiệm

Đánh giá thiết bị, phương pháp, 

hoá chất xét nghiệm

Đánh giá tay nghề nhân viên



BIỂU ĐỒ LEVEY-JENNINGS
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KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM 

(NỘI KIỂM)

QUY TẮC WESTGARD



KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM

(NGOẠI KIỂM)



Câu hỏi: Tỉ lệ sai sót trong giai đoạn nào cao nhất ?

A.Trước xét nghiệm

B.Xét nghiệm

C.Sau xét nghiệm

A.Trước xét nghiệm (49 % - 73%)

B. Xét nghiệm (7% - 13%)

C.Sau xét nghiệm (38% - 66%)

(Tạp chí khoa học Ann Clin Biochem, 2010)



CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

MẪU BỆNH PHẨM

 TRẢ KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



LẤY MẪU, BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN

MẪU BỆNH PHẨM XN ĐO TẢI LƯỢNG HIV-1

Loại mẫu
Thể tích 

tối thiểu
Loại ống

Thời gian 

vận chuyển tối thiểu

Bảo quản và vận 

chuyển mẫu

Thời gian 

nhận mẫu

Thời gian 

trả kết quả

Máu toàn 

phần
4ml

EDTA (có chất 

chống đông)

Không quá  24 giờ kể 

từ khi lấy mẫu 

Trong hộp vận 

chuyển mẫu nhiệt độ 

từ 2-8oC
Từ thứ 2 đến thứ 6:

Sáng 8h00 – 11h00

Chiều 13h00-15h30

Trong vòng 3-5 ngày 

(kể từ khi nhận mẫu, 

trừ T7, CN)
Huyết tương 2ml

Ống 5ml màu 

trắng vô trùng

Không quá 72 giờ kể 

từ khi tách huyết 

tương

Trong hộp vận 

chuyển mẫu nhiệt độ 

từ 2-8oC

Cách thức vận chuyển:

 Dịch vụ bưu điện

 Cán bộ y tế, cộng tác viên vận chuyển bằng ô tô hoặc xe gắn máy.



TRẢ KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

 Nhận phiếu kết quả bản giấy tại BV

 Nhận phiếu kết quả qua đường bưu điện 

 Hộp thư điện tử (dạng danh sách) 

 Hệ thống truy cập kết quả



CUNG CẤP DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM

Nhân sự: 12

 TSKH: 01

 ThS: 03

 KS SH: 03

 CNXN: 05

Trang thiết bị

 Máy Cobas 6800: 02

 Máy Alinity m: 01

 Máy Real-time PCR: 05

 Công suất: 1000 mẫu/ngày

Các xét nghiệm khác

Đo tải lượng HBV DNA

Đo tải lượng HCV RNA

Đo tải lượng EBV DNA

SARS-CoV-2, Influenza, 

HSV, VZV, Mpox, Dại,…



CẢM ƠN ĐÃ LẮNG NGHE!


